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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2026

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các Thông
tư do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc liên tịch ban hành

Thông tư số 42/2019/ТТ-ВСT ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng
Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ báo cáo định kỳ
tại các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc liên tịch ban
hành, có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung bởi:

1. Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Bộ
trưởng Bộ Công Thương quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế
hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng
lượng, có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 11 năm 2020;

2. Thông tư số 42/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Bộ
trưởng Bộ Công Thương quy định việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ
liệu môi trường ngành Công Thương, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm
2021;

3. Thông tư số 42/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ
trưởng Bộ Công Thương quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng
điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện, có hiệu lực kể từ ngày 16
tháng 02 năm 2023;

4. Thông tư số 23/2024/TT-BCT ngày 07 tháng 11 năm 2024 của Bộ
trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp,
tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương, có hiệu lực
kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025;

5. Thông tư số 07/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ
trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện quản lý nhu cầu điện, có hiệu
lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2025;

7. Thông tư số 35/2025/TT-BCT ngày 02 tháng 6 năm 2025 của Bộ
trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tu

số 30/2018/TT-BCT ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công
Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày

15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo và Thông tư

số 42/2019/TT-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công
Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các
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Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc liên tịch ban hành, có

hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 7 năm 2025;

8. Thông tư số 38/2025/TT-BCT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ
trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp thực
hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công
Thương, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025;

9. Thông tư số 48/2026/TT-BCT ngày 05 tháng 9 năm 2026 của Bộ

trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại
thương và Nghị định số 292/2026/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2026 của Chính

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành
Luật Quản lý ngoại thương, có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2026.

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của

Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bố sung một số
quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công
Thương ban hành hoặc liên tịch ban hành.¹

1 Thông tư số 25/2020/TT-BCT có căn cứ ban hành như sau:

“Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương:
Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi

hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng."

Thông tư số 40/2020/TT-BCT có căn cứ ban hành như sau:

"Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm.2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương:

Căn cứ Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 thẳng 6 păm 2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và

sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp;
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi

trường ngành Công Thương."

Thông tư số 42/2022/TT-BCT có căn cứ ban hành như sau:

"Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20

tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật Diện lực; Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng
01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà
nước của Bộ Công Thương; Nghị định số 17/2020/ND-CP ngèy 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bố sung một

số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doc thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương:
Căn cứ Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 1 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành

chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụgg lượng tiết kiệm và hiệu quả; Nghị định số 17/2022/NĐ-

CP ngày 31 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ sủa đổi, bồ sing một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm

hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm
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và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động
dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí;

Theo để nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lựс,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết
tranh chấp hợp đồng mua bán điện."

Thông tư số 23/2024/TT-BCT có căn cứ ban hành như sau:

"Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 29 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cầu tổ chức của Bộ Công Thương; Nghị định số 105/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2024 của Chính
phủ sửa đổi, bố sung một số điều của Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và Nghị định số 26/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 02

năm 2018 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Theo để nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp:
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất

thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương."
Thông tư số 07/2025/TT-BCT có căn cứ ban hành như sau:

"Căn cứ Luật Điện lực ngày 30 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn và cơ cầu tổ chức của Bộ Công Thương; Nghị định số 105/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2024 của Chính

phủ sửa đối, bố sung một số điều của Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phù quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương:

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực;
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về thực hiện quản lý nhu cầu điện."
Thông tư số 35/2025/TT-BCT có căn cứ ban hành như sau:

"Căn cử Nghị định số 40/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương:

Căn cứ Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo;
Căn cử Nghị định số 01/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của

Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2018/TT-

BCT ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định
số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo và Thông tt số 42/2019/TT-

BCT ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ báo cáo định
kỳ tại các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc liên tịch ban hành."

Thông tư số 38/2025/TT-BCT có căn cứ ban hành như sau:

“Căn cứ  Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/OH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15;
Căn cự Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề

liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 40/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và
biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật:

Căn cứ Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân
cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại:

Căn cứ Nghị định số 139/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm
quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương:

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp thực hiện thủ tục
hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Thông tư số 48/2026/TT-BCT có căn cứ ban hành như sau:

“Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14;

Căn cứ Nghị định số 40/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Bộ Công Thương được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 109/2025/NĐ-CP và Nghị định số 193/2025/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 292/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng

dẫn thi hành Luật Quản lý ngoại thương;

Thực hiện Quy chể Chứng nhận Quy trình Kimberley đổi với kim cương thô có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm
2003 đối với Việt Nam;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và

Nghị định số 292/2026/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ quy định chỉ tiết một số điều và biện pháp để tổ
chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý ngoại thương.
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Điều 1.2 (được bãi bỏ)

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-
BCT ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định

định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và
nước giải khát

1. Khoản 3 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"3. Tổng hợp tình hình thực hiện định mức năng lượng ngành công nghiệp
sản xuất bia và nước giải khát tại địa phương và báo cáo bằng văn bản gửi trực
tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính về Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và
Khuyến công³ trước ngày 31 tháng 01 hằng năm theo quy định tại Phụ lục V
Thông tư này."

2. Khoản 2 Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"2. Trước ngày 15 tháng 01 hằng năm, các cơ sở sản xuất trong ngành

công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát có trách nhiệm báo cáo Sở Công
Thương địa phương. Trước ngày 31 tháng 1 hằng năm, Sở Công Thương có
trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và
Khuyến công4 bằng văn bản được gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính về

tình hình thực hiện định mức tiêu hao năng lượng của đơn vị theo quy định tại

Phụ lục VI Thông tư này."

3. Sửa đổi cụm từ “Tổng cục Năng lượng” thành cụm từ “Vụ Tiết kiệm

năng lượng và Phát triển bền vũng” tại Phụ lục V Thông tư số 19/2016/TT-
BCT.

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2016/TT-
BCT ngày 20 tháng 09 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định

định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép

1. Khoản 3 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"3. Tổng hợp tình hình thực hiện định mức năng lượng ngành công nghiệp
sản xuất thép tại địa phương và báo cáo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua dịch

vụ bưu chính về Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công³ trước

ngày 31 tháng 01 hằng năm theo quy định tại Phụ lục IV Thông tư này.

2. Khoản 2 Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"2. Trước ngày 15 tháng 01 hằng năm, các cơ sở sản xuất trong ngành
công nghiệp sản xuất thép có trách nhiệm báo cáo Sở Công Thương địa phương

2 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 19 của Thông tư số 25/2020/TТ-ВСТ, có hiệu lực kề từ

ngày 13 tháng 11 năm 2020.

3 Cụm từ "Bộ Công Thương (Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững)” được sửa đổi thành cụm từ “Cục
Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công" theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Thông tư số 38/2025/TT-BCT,
có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

4 Cụm từ "Bộ Công Thương (Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững)” được sửa đổi thành cụm từ “Cục

Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công” theo quy Gịnh tại khoản 1 Điều 14 của Thông tư số 38/2025/TT-BCT,

có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.
5 Cụm từ "Bộ Công Thương (Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững)” được sửa đổi thành cụm từ "Cục

Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công” theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Thông tư số 38/2025/TT-BCT,
có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.
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bằng văn bản theo phương thức gửi trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính
về tình hình thực hiện định mức tiêu hao năng lượng của đơn vị theo quy định
tại Phụ lục III Thông tư này.”

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2016/TT-
BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định
dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng
thuộc phạm vi quản lý của Bộ công Thương

1. Khoản 2 và Khoản 3 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Trước ngày 15 tháng 01 hằng năm, doanh nghiệp thực hiện dán nhãn
năng lượng có trách nhiệm lập báo cáo bằng văn bản gửi Cục Đổi mới sáng tạo,
Chuyển đổi xanh và Khuyến công và Sở Công Thương theo phương thức trực
tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính về số lượng, chủng loại phương tiện, thiết
bị đã được sản xuất, tiêu thụ và được dán nhãn năng lượng trong năm liền kề
trước kỳ báo cáo theo mẫu tại Phụ lục 3.

3. Trước ngày 15 tháng 01 hằng năm, các tổ chức thử nghiệm có trách
nhiệm lập báo cáo bằng văn bản gửi Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và

Khuyến công, theo phương thức trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính về
số lượng, chủng loại phương tiện, thiết bị đã được thử nghiệm để dán nhãn năng
lượng trong năm liền kề trước kỳ báo cáo theo mẫu tại Phụ lục 4."

2. Khoản 2 Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Tiếp nhận và tổng hợp thông tin báo cáo của doanh nghiệp về phương
tiện thiết bị sản xuất, nhập khẩu thuộc Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán
nhãn năng lượng tại địa phương hằng năm và các phương tiện, thiết bị đã dán
nhãn năng lượng trong năm theo mẫu tại Phụ lục 5 và gửi trực tiếp hoặc qua
dịch vụ bưu chính về Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công
trước ngày 15 tháng 3 của năm tiếp theo."

3. Bổ sung Phụ lục 5 Thông tư số 36/2016/TT-BCT (tại Phụ lục ban hành
kèm theo Thông tư này).

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2016/TT-
BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định
định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa

1. Khoản 3 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"3. Hằng năm, tổng hợp tình hình thực hiện định mức năng lượng trong
ngành nhựa tại địa phương và báo cáo Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh

6 Cụm từ "Bộ Công Thương (Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững)” được sửa đổi thành cụm từ "Cục
Đối mới sáng tạo, Chuyển đối xanh và Khuyến công” theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Thông tư số 38/2025/TТ-ВСТ,
có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

7 Cụm từ "Bộ Công Thương (Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững)” được sửa đổi thành cụm từ "Cục
Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công” theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Thông tư số 38/2025/TT-BСт,
có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

8 Cụm từ “Bộ Công Thương (Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững)” được sửa đổi thành cụm từ “Cục
Đổi mới sáng tạo, Chuyển đối xanh và Khuyến công” theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Thông tư số 38/2025/TT-BСТ,
có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.
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và Khuyến công bằng văn bản theo phương thức gửi trực tiếp hoặc thông qua
dịch vụ bưu chính trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo theo quy định tại
Phụ lục III Thông tư này."

2. Khoản 2 Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Trước ngày 15 tháng 01 hằng năm, các cơ sở sản xuất sản phẩm nhựa

có trách nhiệm báo cáo Sở Công Thương địa phương bằng văn bản theo phương
thức gửi trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính về tình hình thực hiện suất
tiêu hao năng lượng năm trước của đơn vị theo quy định tại Phụ lục IV Thông tư

này."

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2017/TT-
BCT ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định

định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy

1. Điểm b Khoản 2 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“b) Tổng hợp tình hình thực hiện định mức tiêu hao năng lượng trong năm

hiện hành của các đơn vị sản xuất giấy tại địa phương và báo cáo Cục Đổi mới
sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công1 bằng văn bản theo phương thức

gửi trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính trước ngày 31 tháng 01 của năm

tiếp theo theo quy định tại Phụ lục III Thông tư này."

2. Khoản 2 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"2. Trước ngày 15 tháng 01 hằng năm, các cơ sở sản xuất giấy có trách

nhiệm báo cáo Sở Công Thương địa phương bằng văn bản theo phương thức gửi

trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính về tình hình thực hiện suất tiêu hao

năng lượng năm trước của đơn vị theo quy định tại Phụ lục IV Thông tư này."

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2018/TT-
BCT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định

định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp chế biến thủy sản,
áp dụng cho quá trình chế biến công nghiệp của các nhóm sản phẩm cá da

trơn và tôm

1. Khoản 2 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau;

“2. Trước ngày 15 tháng 01 hằng năm, cơ sở chế biến thủy sản có trách
nhiệm báo cáo Sở Công Thương địa phương bằng văn bản theo phương thức gửi

trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính về tình hình thực hiện định mức tiểu

hao năng lượng năm trước của đơn vị theo quy định tại Phụ lục IV của Thông tư

này.

Đối với cơ sở chế biến thủy sản có suất tiêu hao năng lượng cao hơn định

mức tiêu hao năng lượng quy định tại Thông tư này, ngoài nội dung báo cáo nêu

9 Cụm từ “Bộ Công Thương (Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững)” được sửa đổi thành cụm từ “Cục

Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công” theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Thông tư số 38/2025/TT-BCT,
có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

10 Cụm từ "Bộ Công Thương (Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững)” được sửa đổi thành cụm từ "Cục
Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công” theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Thông tư số 38/2025/TT-BCТ,
có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.






























































































